DANH MỤC SÁCH PHÁT HÀNH 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2011
 CỦA BỘ TƯ PHÁP

	Stt
	Tên sách
	Năm xuất bản
	Giá tiền(đ)

	I. NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP
	2011
	

	1
	Bộ Luật tố tụng dân sự (SĐBS 2011)
	2011
	43,000 

	2
	Luật thanh tra
	2011
	12,000

	3
	Luật kiểm toán độc lập
	2011
	18,000

	4
	Luật phòng, chống mua bán người
	2011
	16,000

	5
	Luật viên chức
	2011
	9,500

	6
	Luật kinh doanh bảo hiểm
	2011
	18,000

	7
	Luật thuế Bảo vệ môi trường
	2011
	7,000

	8
	Luật tố tụng hành chính
	2011
	22,000

	9
	Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội
	2011
	13,000

	10
	Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
	2011
	13,000

	11
	Luật bảo vệ người tiêu dùng
	2011
	11,500

	12
	Luật Khoáng sản
	2011
	16,000

	13
	Luật Công chứng và các văn bản liên quan
	2011
	55,000

	14
	Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản liên quan
	2011
	119,000

	15
	Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân (được sửa đổi, bổ sung năm 2010)
	2011
	10,000

	16
	Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (được sửa đổi, bổ sung năm 2010)
	2011
	10,000

	17
	Di sản thừa kế theo PL Dân sự Việt Nam
	2011
	66,000

	18
	Hỏi đáp những quy định của Tư pháp quốc tế Việt Nam về người nước ngoài, người VN ở nước ngoài
	2011
	88,000

	19
	Hợp đồng nhân sự và các tranh chấp thường gặp
	2011
	68,000

	20
	Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới
	2011
	28,000

	21
	Tủ sách PL. Tình huống PL về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
	2011
	19,000

	22
	Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
	2011
	174,000

	23
	Tình huống PL các tội phạm về ma túy
	2011
	17,000

	24
	Hỏi đáp về các tội phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
	2011
	15,000

	25
	Tủ sách PL. Tình huống PL về các tội phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
	2011
	19,000

	26
	Nghiên cứu so sánh về điều tra trong Luật tố tụng hình sự của Trung Quốc và Việt Nam
	2011
	45,000

	27
	Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	2011
	55,000

	28
	Tủ sách PL. Tình huống PL về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất
	2011
	23,000

	29
	Chỉ dẫn tra cứu Luật đất đaidân (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
	2011
	158,000

	30
	Tủ sách PL. Tình huống PL về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận
	2011
	19,000

	31
	Hỏi đáp các quy định của pháp luật về cư trú và các văn bản có liên quan
	2011
	48,000

	32
	Tình huống pháp luật về chứng thực
	2011
	23,000

	33
	Tình huống pháp luật về công chứng
	2011
	18,000

	34
	Tủ sách PL. Tình huống PL về đăng ký, quản lý hộ tịch
	2011
	24,000

	35
	Tình huống PL về hộ khẩu
	2011
	15,000

	36
	Pháp luật về công ty chứng khoáng ở Việt Nam
	2011
	70,000

	37
	Tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hộ
	2011
	21,000

	38
	Pháp luật, lối sống và văn háo công sở
	2011
	73,000

	39
	Hỏi đáp Luật Thanh tra
	2011
	25,000

	40
	Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
	2011
	85,000

	41
	Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế, những vấn đề lý luận và thực tiễn
	2011
	55,000

	42
	Tổ chức và kiểm soát Quyền lực nhà nước
	2011
	72,000

	43
	Tìm hiểu những quy định hiện hành về Bầu cử đại biểu Quốc hội
	2011
	37,000

	44
	Tìm hiểu những quy định hiện hành về Bầu cử đại biểu HĐND
	2011
	19,000

	II. NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA-SỰ THẬT
	
	

	45
	Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
	8(2011)
	37,000

	46
	Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	7(2011)
	40,000

	47
	Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010
	9(2011)
	29,000

	48
	Luật an toàn thực phẩm
	9(2011)
	11,000

	49
	Luật bảo hiểm y tế năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có bổ sung)
	8(2011)
	38,000

	50
	Luật bảo hiểm xã hội
	8(2011)
	13,000

	51
	Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	8(2011)
	6,000

	52
	Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
	8(2011)
	26,000

	53
	Luật tố tụng hành chính
	9(2011)
	30,000

	54
	Luật thanh tra
	9(2011)
	12,000

	55
	Luật thuế bảo vệ môi trường
	8(2011)
	7,000

	56
	Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
	8(2011)
	10,000

	57
	Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có bổ sung)
	9(2011)
	81,000

	58
	Luật viên chức
	8(2011)
	12,000

	59
	Luật kinh doanh bất động sản
	8(2011)
	12,000

	60
	Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
	8(2011)
	9,000

	61
	Luật bưu chính năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
	9(2011)
	31,000

	62
	Luật thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có bổ sung)
	9(2011)
	15,000

	63
	Luật trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
	9(2011)
	18,000

	64
	Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đởi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có bổ sung)
	10(2011)
	21,000

	65
	Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành
	6(2011)
	70,000

	66
	Luật đo lường
	12(2011)
	11,000

	67
	Luật Lưu trữ
	Quý IV(2011)
	10,000

	68
	Luật Tố cáo
	12(2011)
	10,000

	69
	Luật khiếu nại
	Quý IV(2011)
	12,000

	70
	Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành
	12(2011)
	19,000

	71
	Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành
	11(2011)
	53,000

	72
	Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010
	12(2011)
	22,000

	73
	Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành
	10(2011)
	11,000

	74
	Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội
	7 (2011)
	11,000

	75
	Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và VBHDTH
	8 (2011)
	32,000

	76
	Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và avwn bản hướng dẫn thi hành
	10(2011)
	18,000

	77
	Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
	7(2011)
	161,000

	78
	Hỏi-đáp về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam định cư ở nước ngoài
	8(2011)
	17,000

	79
	Quy định pháp luật về tạm giữ người, quản lý tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính
	8(2011)
	17,000

	80
	Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh xổ số
	8(2011)
	29,000

	81
	Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
	8(2011)
	12,000

	82
	Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi
	8(2011)
	17,000

	83
	Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
	8(2011)
	21,000

	84
	Quy định về cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”
	8(2011)
	40,000

	85
	Quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	7(2011)
	13,000

	86
	Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	9(2011)
	13,000

	87
	Quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
	9(2011)
	17,000

	88
	Quy định chế độ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
	9(2011)
	15,000

	89
	Quy định của pháp luật về thu tiền thuế đất  thuê mặt nước
	9(2011)
	40,000

	90
	Quy định của pháp luật về thu tiền thuế đất  thuê mặt nước
	9(2011)
	40,000

	91
	Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
	9(2011)
	17,000

	92
	Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
	8(2011)
	21,000

	93
	Quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
	12(2011)
	12,000

	94
	Quy định của pháp luật về tạm giữ người, quản lý tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính
	8(2011)
	17,000

	95
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
	12(2011)
	13,000

	96
	Quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông
	11(2011)
	28,000

	97
	Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh xổ số
	8(2011)
	29,000

	98
	Pháp luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	8(2011)
	10,000

	99
	Quy chế hoạt động của hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội
	7(2011)
	10,000

	100
	Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự
	8(2011)
	38,000

	101
	Một số quy đinh về chính sách của chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn (Tái bản có bổ sung)
	8(2011)
	50,000

	102
	Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
	8(2011)
	20,000

	103
	Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
	9(2011)
	68,000

	104
	Đăng ký bất động sản những vấn đề lý luận và thực tiễn
	10(2011)
	35,000

	105
	Tìm hiểu pháp luật về tố tụng hành chính
	9(2011)
	41,000

	106
	Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai (áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần…)
	8(2011)
	20,000

	107
	Những nội dung cơ bản về tổ chức cán bộ thi hành án dân sự
	10(2011)
	20,000

	108
	Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự
	10(2011)
	30,000

	109
	Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
	10(2011)
	36,000

	110
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	10(2011)
	48,000

	111
	Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên
	10(2011)
	60,000

	112
	Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam
	10(2011)
	57,000

	113
	Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự
	12(2011)
	38,000

	114
	Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự
	10(2011)
	44,000

	115
	Hỏi-đáp chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	8(2011)
	15,000

	116
	Hỏi-đáp luật người cao tuổi
	8(2011)
	20,000

	117
	Hỏi-đáp luật lý lịch tư pháp
	6(2011)
	17,000

	118
	Hỏi-đáp về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt
	7(2011)
	30,000

	119
	Hỏi-đáp về tội xâm phạm, sức khỏe của con người
	8(2011)
	21,000

	120
	Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
	7(2011)
	44,000

	121
	Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường
	7(2011)
	44,000

	122
	Hỏi-đáp về lãnh đạo quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã
	8(2011)
	44,000

	123
	Hỏi-đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở
	9(2011)
	47,000

	124
	Hỏi-đáp về thực hiện quy chế văn hóa công sở tại UBND xã, phường, thị trấn
	9(2011)
	20,000

	125
	Hỏi-đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	9(2011)
	32,000

	126
	Hỏi-đáp pháp luật về cư trú
	12(2011)
	26,000

	III. BÁO VÀ TẠP CHÍ
	
	

	1
	Báo Pháp luật Việt Nam của Bộ Tư pháp
	
	

	2
	Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
	
	

	3
	Báo Công an nhân dân của Bộ Công an
	
	

	4
	Báo Đời sống và Pháp luật của Hội luật gia Việt Nam
	
	

	5
	Báo Công lý của Tòa án nhân dân tối cao
	
	

	6
	Báo Bảo vệ pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	
	

	7
	Báo pháp luật và xã hội của Sở Tư pháp Hà Nội
	
	

	8
	Tạp chí dân chủ và pháp luật của Bộ Tư pháp
	
	

	9
	Tạp chí Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao
	
	

	10
	Tạp chí nghiên cứu lập pháp của Văn phòng Quốc hội
	
	

	11
	Tạp chí Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
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